Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 5.3)

5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/ giảng viên.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Yêu cầu 1: 
Nhà trường có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo 
	+ Trường có đủ số lượng GV để thực hiện chương trình đào tạo không?
+ Số lượng HSSV hiện nay của trường

+ Giảng viên có được phân bổ khối lượng giảng dạy phù hợp?

	· Danh sách thống kê số lượng GV kèm theo thông tin: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, thâm niên công tác.
· Danh sách sĩ số học sinh từng tháng
· Bảng thống kê khối lượng giảng dạy toàn trường 
	· Phòng Tổ chức – HC – TH

· Phòng Thanh tra GD & CT SV
· Phòng Tuyển sinh -ĐT - GTVL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Lập danh sách trích ngang.
	· H5.5.3.1
· H5.5.3.2

· H5.5.3.3



	Yêu cầu 2: Nhà trường có đủ số lượng giảng viên để thực hiện nghiên cứu khoa học
	+ Số giờ tham gia công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên? 
+ Trường có đủ số lượng GV để thực hiện nghiên cứu khoa học?
	· Bảng thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học từng năm
· Bảng thống kê khối lượng  GD và NCKH theo từng khoa
	· Phòng QLKH – HTQT
· Phòng Tuyển sinh -  Đào tạo - GTVL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	· H5.5.3.4

· H5.5.3.5



	Yêu cầu 3: Số lượng GV có đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển GD
	+ Số lượng GV có đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục không?
	· Chiến lược phát triển giáo dục
	· Phòng TC - HC – TH


	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	· H5.5.3.6



	Yêu cầu 4: Số lượng GV có đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên không?
	+ Tỷ lệ SV/GV hiện nay tại các khoa
+ Số lượng GV cơ hữu hiện tại của trường có đủ đáp ứng theo quy mô đào tạo của trường trong thời gian tới?
+ Trường thực hiện kế hoạch tuyển dụng GV như thế nào?
	· Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV theo từng khoa
· Kế hoạch chiến lược phát triển trường

· Thông báo tuyển dụng

· Hợp đồng thỉnh giảng
	· Phòng Thanh tra GD & CT SV
· Phòng TC - HC – TH

	· PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	· H5.5.3.7

· H5.5.3.8

· H5.5.3.9

· H5.5.3.10


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	H5.5.3.1
	Lập danh sách trích ngang GV toàn trường
	
	Phòng TC – HC - TH
	Trích từ chương trình PMIS

	
	H5.5.3.2
	Danh sách sĩ số học sinh NH 2010 - 2011
	
	Phòng Thanh tra GD và CTSV
	

	
	
	Danh sách sĩ số học sinh NH 2011 - 2012
	
	Phòng Thanh tra GD và CTSV
	

	
	
	Danh sách sĩ số học sinh NH 2012 - 2013
	
	Phòng Thanh tra GD và CTSV
	

	
	
	Danh sách sĩ số học sinh NH 2013 - 2014
	
	Phòng Thanh tra GD và CTSV
	

	
	
	Danh sách sĩ số học sinh NH 2014 - 2015
	
	Phòng Thanh tra GD và CTSV
	

	
	H5.5.3.3
	Bảng phân công chuyên môn NH 2010 - 2011
	09/3/2011
	Phòng TC – HC - TH
	Các khoa gửi về

	
	
	Bảng phân công chuyên môn NH 2011 - 2012
	31/5/2012
	
	

	
	
	Bảng phân công chuyên môn NH 2012 - 2013
	10/7/2013
	
	

	
	
	Bảng phân công chuyên môn NH 2013 - 2014
	29/7/2014
	
	

	
	H5.5.3.4
	Bảng tổng kết giờ nghiên cứu khoa học của GV NH 2010 - 2011
	
	
	Các khoa lập bảng

	
	
	Bảng tổng kết giờ hoạt động khoa học công nghệ NH 2011 - 2012
	
	
	Các khoa lập bảng

	
	
	Bảng tổng kết giờ hoạt động khoa học công nghệ NH 2012 - 2013
	
	
	Các khoa lập bảng

	
	
	Bảng tổng kết giờ hoạt động khoa học công nghệ NH 2013 - 2014
	
	
	Các khoa lập bảng

	
	H5.5.3.5
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa học cơ bản
	
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo - GTVL
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Lý luận chính trị
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Công nghệ Động lực
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Công nghệ thông tin
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH khoa Khoa Công nghệ May – Thời trang
	
	
	

	
	H5.5.3.6
	Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010
	201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001
	Thủ tướng chính phủ
	

	
	
	Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
	711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012
	
	

	
	H5.5.3.7
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa KHCB
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa LLCT
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa Công nghệ Cơ khí
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa Công nghệ Động lực
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa Công nghệ thông tin
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV khoa Công nghệ Công nghệ May – Thời trang
	
	
	

	
	H5.5.3.8
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường
	2024/KH-LTT ngày 31/12/2014
	Nhà trường
	

	
	H5.5.3.9
	Thông báo tuyển dụng
	323/TB-LTT ngày 26/3/2015
	Nhà trường
	

	
	H5.5.3.10
	Hợp đồng thỉnh giảng
	
	Nhà trường
	



Người báo cáo

Vũ Như Quỳnh
Tiêu chí 5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.
1. Mô tả
Hiện tại toàn trường có 171 giảng viên chuyên trách và 19 giảng viên kiêm chức [H5.5.3.1 - Danh sách toàn bộ giảng viên] trực tiếp thực hiện giảng dạy cho 69 lớp [H5.5.3.2 - Sĩ số học sinh sinh viên từng tháng] của 7 chương trình đào tạo chuyên ngành với tổng khối lượng ước thực hiện bằng 43.575 tiết/năm [H5.5.3.3 - Bảng phân công chuyên môn], quy đổi đạt 139.440 giờ/năm.

Song song với công tác giảng dạy, các giảng viên đã thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm qua, toàn trường đã thực hiện 120.560 giờ nghiên cứu khoa học, bình quân đạt 30.140 giờ/năm [H5.5.3.5 - Bảng thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học từng năm].

Như vậy so với quy định mỗi giảng viên phải thực hiện 900 giờ giảng dạy và 500 giờ nghiên cứu khoa học mỗi năm thì số lượng giảng viên của trường đủ để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên nếu phân tích riêng từng khoa chuyên môn thì chưa có khoa nào thiếu giảng viên để thực hiện khối lượng công tác [H5.5.3.6 - Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH theo từng khoa + thống kê GV theo từng khoa].
Tính đến thời điểm ngày 10 tháng 04 năm 2015, quy mô đào tạo hệ chính quy (cao đẳng và TCCN) toàn trường là 2969 HSSV, như vậy tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu: 15,96 (2969SV /186GV). Mặc dù chưa đạt tỷ lệ quy định theo chiến lược phát triển giáo dục của chính phủ là từ 10 đến 15 SV/1GV [H5.5.3.7 - Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020] nhưng so với các năm trước thì nhà trường đã dần dần giãm tỷ lệ này xuống gần với quy định và so với các trường khác thì tỷ lệ này là lý tưởng.

Nếu xét riêng theo từng khoa thì khoa Công nghệ Động lực có tỷ lệ SV/GV cao nhất (bằng 918/29), khoa Công nghệ May – Thời trang có tỷ lệ SV/GV thấp nhất (bằng 176/8) [H5.5.3.8 - Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV theo từng khoa].

Theo Kế hoạch chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 thì quy mô đào tạo năm 2018 tăng lên đến 8.000 HSSV [H5.5.3.9 – Kế hoạch chiến lược phát triển trường], do đó số lượng GV cơ hữu hiện tại của trường sẽ không đủ để đáp ứng. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã và đang thực hiện các kế hoạch ngắn hạn – dài hạn để tuyển dụng giảng viên cơ hữu với ưu tiên tiếp nhận GV có trình độ cao [H5.5.3.10 – thông báo tuyến dụng]; mời nhiều GV thỉnh giảng tham gia giảng dạy [H5.5.3.11 – hợp đồng thỉnh giảng]. Tuy nhiên, việc tuyển dụng GV chuyên ngành kỹ thuật còn nhiều khó khăn, vì các GV có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu thường rất dễ tìm công việc có thu nhập cao tại các công ty sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

2. Điểm mạnh:

Trường có đủ đội ngũ GV để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

GV tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Số lượng GV đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.

3. Những tồn tại:

Đội ngũ GV cơ hữu tại một số khoa còn thiếu về số lượng và chất lượng, cần được bổ sung hàng năm để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và chất lượng đào tạo.

Công tác thống kê hằng năm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên chưa thực hiện thường xuyên.

Do chế độ chính sách của ngành giáo dục còn thấp nên việc tuyển dụng GV cho các khoa nghề còn gặp nhiều khó khăn. 

Do phân công chuyên môn chưa đồng đều nên một số GV còn thiếu giờ chuẩn, giờ nghiên cứu khoa học trong khi có một số GV lại dạy vượt giờ chuẩn quá nhiều.

4. Kế hoạch hành động:

Đến tháng 12 năm 2015 phòng Tổ chức – Hành chánh – Tổng hợp rà soát và bố trí lại lực lượng giảng viên về cho đúng chuyên ngành đào tạo. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2016.

Tuyển dụng GV có trình độ chuyên môn sau đại học để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thực hiện quy hoạch đội ngũ GV cơ hữu của trường cho hợp lý theo từng ngành, khoa để tránh tình trạng có khoa thiếu có khoa thừa. 

5. Tự đánh giá: Đạt


Người báo cáo

Vũ Như Quỳnh

Nhóm công tác: 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tiêu chí 3: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên      
1. Mô tả và phân tích: 
* Yêu cầu 1: Nhà trường có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo:
Hiện tại toàn trường có 171 giảng viên chuyên trách và 19 giảng viên kiêm chức [H5.5.3.1 - Danh sách toàn bộ giảng viên] trực tiếp thực hiện giảng dạy cho 69 lớp [H5.5.3.2 - Sĩ số học sinh sinh viên từng tháng] của 7 chương trình đào tạo chuyên ngành với tổng khối lượng ước thực hiện bằng 43.575 tiết/năm [H5.5.3.3 - Bảng phân công chuyên môn], quy đổi đạt 139.440 giờ/năm.
* Yêu cầu 2: Nhà trường có đủ số lượng giảng viên để thực hiện nghiên cứu khoa học
Song song với công tác giảng dạy, các giảng viên đã thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm qua, toàn trường đã thực hiện 120.560 giờ nghiên cứu khoa học, bình quân đạt 30.140 giờ/năm [H5.5.3.5 - Bảng thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học từng năm].
Như vậy so với quy định mỗi giảng viên phải thực hiện 900 giờ giảng dạy và 500 giờ nghiên cứu khoa học mỗi năm thì số lượng giảng viên của trường đủ để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên nếu phân tích riêng từng khoa chuyên môn thì chưa có khoa nào thiếu giảng viên để thực hiện khối lượng công tác [H5.5.3.6 - Bảng thống kê khối lượng GD và NCKH theo từng khoa + thống kê GV theo từng khoa].
* Yêu cầu 3: Số lượng GV có đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển GD

Tính đến thời điểm ngày 10 tháng 04 năm 2015, quy mô đào tạo hệ chính quy (cao đẳng và TCCN) toàn trường là 2969 HSSV, như vậy tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu: 15,96 (2969SV /186GV). Mặc dù chưa đạt tỷ lệ quy định theo chiến lược phát triển giáo dục của chính phủ là từ 10 đến 15 SV/1GV [H5.5.3.7 - Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020] nhưng so với các năm trước thì nhà trường đã dần dần giãm tỷ lệ này xuống gần với quy định và so với các trường khác thì tỷ lệ này là lý tưởng.
* Yêu cầu 4: Số lượng GV có đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên không?
Nếu xét riêng theo từng khoa thì khoa Công nghệ Động lực có tỷ lệ SV/GV cao nhất (bằng 918/29), khoa Công nghệ May – Thời trang có tỷ lệ SV/GV thấp nhất (bằng 176/8) [H5.5.3.8 - Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV theo từng khoa].

Theo Kế hoạch chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 thì quy mô đào tạo năm 2018 tăng lên đến 8.000 HSSV [H5.5.3.9 – Kế hoạch chiến lược phát triển trường], do đó số lượng GV cơ hữu hiện tại của trường sẽ không đủ để đáp ứng. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã và đang thực hiện các kế hoạch ngắn hạn – dài hạn để tuyển dụng giảng viên cơ hữu với ưu tiên tiếp nhận GV có trình độ cao [H5.5.3.10 – thông báo tuyến dụng]; mời nhiều GV thỉnh giảng tham gia giảng dạy [H5.5.3.11 – hợp đồng thỉnh giảng]. Tuy nhiên, việc tuyển dụng GV chuyên ngành kỹ thuật còn nhiều khó khăn, vì các GV có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu thường rất dễ tìm công việc có thu nhập cao tại các công ty sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường có đủ đội ngũ GV để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
GV tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Số lượng GV đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 
Đội ngũ GV cơ hữu tại một số khoa còn thiếu về số lượng và chất lượng, cần được bổ sung hàng năm để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và chất lượng đào tạo.
Công tác thống kê hằng năm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên chưa thực hiện thường xuyên.
Do chế độ chính sách của ngành giáo dục còn thấp nên việc tuyển dụng GV cho các khoa nghề còn gặp nhiều khó khăn. 
Do phân công chuyên môn chưa đồng đều nên một số GV còn thiếu giờ chuẩn, giờ nghiên cứu khoa học trong khi có một số GV lại dạy vượt giờ chuẩn quá nhiều.  
4. Kế hoạch hành động 
Đến tháng 12 năm 2015 phòng Tổ chức – Hành chánh – Tổng hợp rà soát và bố trí lại lực lượng giảng viên về cho đúng chuyên ngành đào tạo. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2016.
Tuyển dụng GV có trình độ chuyên môn sau đại học để nâng cao chất lượng đội ngũ.
Thực hiện quy hoạch đội ngũ GV cơ hữu của trường cho hợp lý theo từng ngành, khoa để tránh tình trạng có khoa thiếu có khoa thừa
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5. Tự đánh giá:

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


* Nếu chưa đạt thì chỉ ra đã đạt được khoảng bao nhiêu % của yêu cầu, lý do.

* Trường hợp không đánh giá được cần ghi rõ lý do: Không có minh chứng hoặc tiêu chí không phù hợp, hoặc lý do khác
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